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YẾT KIÊU  

 

1. Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Viêṭ ta. Yêt́ Kiêu gặp cha. 

Yết Kiêu:  – Con đi giết giặc đây, cha a!̣ 

Người cha:  – Mẹ con mất sớm, cha thì tàn tật không làm gì được. 

Yết Kiêu:   – Cha ơi! Nước mất thì nhà tan… 

Người cha:  – Ấy, cha cũng nghĩ đến chuyện đó. Thôi, con cứ đi. 

2. Yêt́ Kiêu yêt́ kiêń vua Trần Nhân Tông. 

Nhà vua :  – Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loaị binh khí. 

Yết Kiêu :  –Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. 

Nhà vua :  – Để làm gì? 

Yết Kiêu :  – Để dùi thủng chiếnthuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước. 

Nhà vua : – Người dân thường mà phi thường.Trẫm muốn biết ai dạy ngươi? 

Yết Kiêu : – Da ̣tâu bệ ha,̣ người đó là cha thần 

Nhà vua : –  Ai daỵ cha ngươi? 

Yết Kiêu : – Ông của thần. 

Nhà vua : –  Ai daỵ ông ngươi? 

Lý thuyết 

ĐỌC: YẾT KIÊU.  

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH TỪ 

 

  Những người tài trí 
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Yết Kiêu : – Vì căm thù quân giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy. 

3. Yêt́ Kiêu đục thuyền giặc chẳng may bị giặc bắt. 

Tướng giặc:  – Mi là ai? 

Yết Kiêu :  – Ta là Yết Kiêu, một chàng trai đất Việt. 

Tướng giặc:  – Mi đục mấy chụcchiến thuyền của ta phải không? 

Yết Kiêu :  – Phải 

Tướng giặc: – Phải thế nào ?  

Yết Kiêu : – Phải là lẽ phải thế! 

Tướng giặc: – A, thằng này laó! Quân đâu, lôi nó ra chém đầu! 

Yết Kiêu : – Một việc làm vô ích! Chiến thuyền của ngươi vẫn đắm! 

Tướng giặc:  – Này, ta hỏi thật, nước Nam có nhiều người lặn giỏi như mi không? 

Yết Kiêu : – Nhiều không đếm xuể. Ta chưa giỏi, làm không khéo nên mới bi ̣bắt. 

Giặc dụ dỗ ông đưa chúng đi bắt những người khác. Ông giả vờ nghe theo, rồi thừa lúc chúng 

vô ý, nhảy xuống nước trốn đi. 

Nước mất nhà tan: Đất nước bị kẻ thù xâm lược thì nhà cũng không còn 

Trẫm: Từ được nhà vua dùng để xưng hô với các quan, binh lính, người dân ...  

Thần: Từ được các quan dùng để xưng hô với nhà vua 

  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LUYỆN TẬP 

Những chi tiết nào nói lên lòng yêu nước của Yết Kiêu và cha? 1 

Vì sao nhà vua cho rằng Yết Kiêu là “Người dân thường mà phi thường”? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………… 

 

 

a. Vì có thân hình nặng nề, voi di chuyển           chậm. 

b. Ở đầu nguồn, nước suối            trong. 

c. Khóm hoa mười giờ đẹp            ! 

d. Vì bi ̣ốm, không được đi chơi Thảo Cầm Viên nên Lan               buồn. 

e. Bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy con chim xanh, cây xấu hổ tiếc              . 

Tìm cać từ ngữ, hình ảnh bộc lộ sư ̣thông minh, gan da ̣của Yết Kiêu khi 
đôí đaṕ với tướng giặc. 

3 

Màn kịch thứ ba kết thúc như thế nào? 4 

Phân vai, đọc một đoaṇ kịch mà em thích. 5

 

Nội dung bài đọc 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Thay             bằng một trong các từ hơi, rất, quá, lắm. 

 

6 



 

 
 

Truy cập trang web: https://tuyensinh247.com để học 

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - Tin - GDCD tốt nhất! 

 

4 

 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....……………........ 

 

M: Em bé có đôi mắt đen. 

=> Em bé có đôi mắt đen láy. 

a. Giàn mướp đã nở hoa vàng. 

b. Bụi hoa nhài trong vườn toả hương thơm. 

c. Bé gaí có nụ cười tươi. 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………....……………....……………....……………....……………....……………....…………….... 

Sắp xếp các tính từ trong mỗi nhóm sau theo thứ tự tăng dần mức độ gợi 

tả màu sắc. 
7 

Thay từ in đậm trong các câu sau bằng một tính từ phù hợp giúp câu 

văn sinh động hơn. 
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……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………....……………………………………………………………………………………....……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

a. Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của đặc điểm sau: đỏ. 

b. Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của đặc điểm sau: cao. 

c. Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của đặc điểm sau: vui. 

……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………

……………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………....……………………………………………………………………………………....……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

  

Đặt 3 – 4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết 
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Mở rộng: 10 
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Những chi tiết nói lên lòng yêu nước của Yết Kiêu và cha: 

+  Yết Kiêu xin cha đi giết giặc. 

+ Cha băn khoăn vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nhưng vẫn chấp thuận vì hiểu cần bảo vệ 

đất nước thì mới bảo vệ được gia đình. 

=> Lòng yêu nước của Yết Kiêu và cha. 

 

Nhà vua cho rằng Yết Kiêu là: “Người dân thường mà phi thường.” Vì Yết Kiêu chỉ xin một 

chiếc dùi sắt để đi giết giặc và có thể lặn hàng giờ dưới nước. 

=> Yết Kiêu thể hiện tài năng và ý chí giết giặc khi gặp vua Trần Nhân Tông. 

 

* Từ ngữ hình ảnh bộc lộ sự thông minh: Trả lời làm tướng giặc hoang mang, lo lắng: "Một 

việc làm vô ích! Chiến thuyền của ngươi vẫn đắm!" , "Nhiều không đếm xuể. Ta chưa giỏi, làm 

không khéo nên mới bị bắt" 

 

Màn kịch thứ ba kết thúc với việc Yết Kiêu giả vờ nghe theo giặc, thừa lúc chúng vô ý, nhảy 

xuống nước trốn đi. 

=> Yết Kiêu thể hiện tài năng, sự gan dạ và trí thông minh khi bị giặc bắt. 

 

 

Hướng dẫn giải 

 

Những chi tiêt́ nào nói lên lòng yêu nước của Yêt́ Kiêu và cha?  1 

Vì sao nhà vua cho rằng Yết Kiêu là “Người dân thường mà phi thường.”? 2 

Tìm cać từ ngữ, hình ảnh bộc lộ sư ̣thông minh, gan da ̣của Yêt́ Kiêu khi 

đôí đaṕ với tướng giặc. 
3 

Màn kịch thứ ba kết thúc như thế nào? 4 

 

Nội dung bài đọc 

Yết Kiêu là người anh hùng có tài, gan dạ và dũng cảm. 

Ca ngợi tài năng và phẩm chất tốt đẹp của ông cha ta trong cuộc kháng 

chiến chống giặc ngoại xâm. 

  



 

 
 

Truy cập trang web: https://tuyensinh247.com để học 

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - Tin - GDCD tốt nhất! 

 

7 

 

 

a. hơi 

b. rất 

c. quá 

d. hơi 

e. lắm 

 

    

 

 

a. Giàn mướp đã nở hoa vàng. 

=> Giàn mướp đã nở hoa vàng rực. 

b. Bụi hoa nhài trong vườn toả hương thơm. 

=> Bụi hoa nhài trong vườn toả hương thơm thoang thoảng. 

c. Bé gaí có nụ cười tươi. 

=> Bé gaí có nụ cười tươi tắn. 

 

Mẫu: 

Thay             bằng một trong các từ hơi, rất, quá, lắm. 

 

6 

Sắp xếp các tính từ trong mỗi nhóm sau theo thứ tự tăng dần mức độ gợi tả màu 
sắc. 
 

7 

Thay từ in đậm trong các câu sau bằng một tính từ phù hợp giúp câu văn 

sinh động hơn. 

8 

Đặt 3 – 4 câu miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết. 9 
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Nhà em mới mua một cây hoa đào trông rất đẹp. Nụ hoa mọc đây cành cây như những đốm 

lửa đỏ đậu trên cành. Hoa đào bung nở rất đẹp, màu hoa đỏ thắm, đài hoa bé xinh nâng đỡ 

lấy những cánh hoa mảnh mai, mềm mại. Nhị hoa màu vàng ở giữa bông. 

 

a.  

- Cách 1: (tạo từ ghép, từ láy với tính từ đỏ): đo đỏ, đỏ rực, đỏ hồng, đỏ chót, đỏ chói, đỏ 

thắm, đỏ choét, … 

- Cách 2: (thêm các từ rất, quá, lắm vào trước hoặc sau tính từ đỏ): rất đỏ, đỏ quá, đỏ lắm, 

quá đỏ, … 

- Cách 3: (tạo ra phép so sánh): đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ như son, đỏ hơn son, … 

b. 

- Cách 1: (tạo từ ghép, từ láy với tính từ cao): cao cao, cao vút, cao chót vót, cao vợi, cao vòi 

vọi... 

- Cách 2: (thêm các từ rất, quá, lắm vào trước hoặc sau từ cao): rất cao, cao quá, cao lắm, 

quá cao, … 

- Cách 3: (tạo ra phép so sánh): cao hơn, cao nhất, cao như núi, cao hơn núi, … 

c. 

- Cách 1: (tạo từ ghép, từ láy với tính từ vui): vui vui, vui vẻ, vui sướng, sướng vui, mừng vui, 

vui mừng.... 

- Cách 2: (thêm các từ rất, quá, lắm vào trước hoặc sau từ vui): rất vui, vui lắm, vui quá … 

- Cách 3: (tạo ra phép so sánh): vui hơn, vui nhất, vui như Tết, vui hơn Tết..... 

 

Mở rộng: 10 


